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       HỌC KÌ II                                                    LỊCH BÁO GIẢNG KHỐI 1 
TUẦN HỌC THỨ 32                                   Từ ngày: 22/4/2024 - Đến ngày: 26/4/2024 

Thứ/ngày 

/buổi 
Tiết  

Tiết 

PPCT 

Môn 

học 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

22/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1  HĐTN Tặng quà GV, HS nhân ngày Khuyết tật VN  
2 373 T.Việt Cuộc thi không thành  (Tiết 1) MC  

3 374 T.Việt Cuộc thi không thành  (Tiết 2) MC  

4 32 Đ. đức Bài 15: Phòng tránh bị điện giật (Tiết 1 )  MC - Tranh 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  SN (T)   

2 93 GD TC 

Bài 26 :Làm quen với dẫn bóng qua đường 

thẳng - TC  
3  ĐSTV                          Vẽ theo chủ đề  
4  HDH Ôn tập chủ đề số học MC 

3 

23/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 

1 375 T.Việt Anh hùng biển cả (Tiết 1) MC  

2 376 T.Việt Anh hùng biển cả (Tiết 2) MC  

3  T.Anh Final Speaking Test Practice  
4 94 Toán Đồng hồ - Thời gian (Tiết 1) MC - BĐD 

B
u

ổ
i 

ch
iề

u
 

1 377 T.Việt Tập chép: Rùa con đi chợ MC , bảng phụ 

2 32 MT Bài 16: Ngôi trường em yêu  
3  HDH Ôn tập CĐ các phép tính cộng trừ trong PV 100  MC , bảng phụ 

4  HDH Ôn tập CĐ các phép tính cộng trừ trong PV 100 MC , bảng phụ 

4 

24/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 32 Â.Nhạc         Ộn tập bài hát: Ngôi sao lấp lánh  

2 378 T.Việt Tô chữ hoa: P, Q  MC  

3 379 T.Việt Hoa kết trái MC  

4 95 Toán Đồng hồ - Thời gian (Tiết 2) MC  

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  HDH Ôn tập các kiến thức đại lượng MC 

2 95 HĐTN Cùng hợp tác MC , tranh 

3  SN ( K)   

5 

25/4 

B
u

ổ
i 

sá
n

g
 1 380 T.Việt Trưng bày: “Quà tặng ý nghĩa” MC  

2 381 T.Việt Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon MC  

3  T. Anh Final Speaking Test  
4 96 Toán Em ôn lại những gì đã học ( Tiết 1) MC - BĐD 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 382 T.Việt Tô chữ hoa R, S MC , bảng phụ 

2 93 TNXH Ôn tập và đánh giá … sức khỏe (Tiết 2) MC, tranh 

3  HDH Ôn tập các bài toán có lời văn MC 

6 

26/4 

B
u
ổ
i 

sá
n
g

 1 383 T.Việt  Đọc báo ( tiết 1 ) MC  

2 94 GDTC     Bài 26 : Ôn dẫn bóng qua đường thẳng - TC  
3 384 T.Việt Đọc báo ( tiết 2 ) MC  

4  HDH Ôn tập các bài toán có lời văn MC 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1 94 TNXH Bầu trời ban ngày, ban đêm (Tiết 1) MC , tranh 

2  HDH Nghề làm nón lá ở làng Chuông ( tiết 2 ) MC 

3 96 HĐTN  Em học được gì từ CĐ chia sẻ và hợp tác ? MC 

Kiểm tra nhận xét 

                   Đồ dùng :27  lượt 

                              Giang Biên, ngày 8 tháng 4 năm 2024 

                                                    Khối trưởng  



 

 

                                                                                                

 

 

 

                                                                                                

 

 

                                 

 

 

 

                                                                                                

 

 


